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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 4 

TUẦN 01 – THÁNG 04/2025 (từ ngày 31/03/2025 – đến ngày 04/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của bé. 

- Điểm danh qua bảng Bé đến lớp. Giúp cô và các bạn trong lớp biết trẻ nào vắng. 
- Tổ chức cho bé quan sát xem bạn nào vắng. 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: PTCĐ: 

NƯỚC 

-ND2: BÉ LÀM 

TẬP KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC 

 

-ND1: CHẠY 

NHANH THEO 

HƯỚNG THẲNG 

(10-15 GIÂY) 

-ND2: BÉ CẮT DÁN 

MƯA 

-ND1: BÉ TÌM HIỂU 

VỀ THỢ LÀM BÁNH 

-ND2: BÉ LÀM TÂP̣ 

BÉ LÀM QUEN CHỮ 

VIẾT 

 

-ND1: DẠY HÁT 

"CHO TÔI ĐI LÀM 

MƯA VỚI"  

-ND2: BÉ VẬN 

ĐỘNG THEO 

NHẠC BÀI HÁT 

"CHO TÔI ĐI LÀM 

MƯA VỚI" 

-ND1: KỂ CHUYỆN 

"GIỌT NƯỚC TÍ XÍU"  

-ND2: BÉ LÀM BÀI 

TẬP THỰC HÀNH 

KỸ NĂNG VẬN 

ĐỘNG TINH 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 



 -Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện. 

* Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Thời tiết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “giọt nước tí xíu”. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các hiện tượng tự nhiên (Nắng, mây, mưa,...) 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Khám phá sự đông 

đặc của nước 

Trò chuyện cùng bé 

về lợi ích của việc 

giữ gìn vệ sinh. 

Trò chuyện với trẻ về 

biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh 

đơn giản. 

Nghe hát “Cho tôi 

đi làm mưa với” 

Vận động bài hát 

“Cho tôi đi làm mưa 

với” 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 4 

TUẦN 02 – THÁNG 04/2025 (từ ngày 07/04/2025 – đến ngày 11/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện một số quy định: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và người thân. 
- Cất đồ dùng ba lô, giầy dép đúng theo ký hiệu của cá nhân trẻ. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG 

 

-ND1: PTCĐ NGÀY 

VÀ ĐÊM  

-ND2: TRẺ LÀM 

TÂP̣ KHÁM PHÁ 

KHOA HOC̣ 

 

-ND1: VẼ THEO Ý 

THÍCH  

-ND2: TRẺ VÂṆ 

ĐÔṆG THEO GIAI 

ĐIÊỤ BÀI HÁT "TIA 

NẮNG HAṬ MƯA" 

-ND1: SO SÁNH, 

PHÁT HIỆN QUI 

TẮC SẮP XẾP VÀ 

TIẾP TỤC SẮP XẾP 

THEO QUI TẮC 

-ND2: TRẺ LÀM BÀI 

TẬP “LÀM QUEN 

VỚI TOÁN”  

-ND1: TRUYỆN "SỰ 

TÍCH NGÀY VÀ 

ĐÊM"  

 -ND2: BÉ TÂP̣ KỂ 

LAỊ CÂU CHUYÊṆ 

"SỰ TÍCH NGÀY VÀ 

ĐÊM" 

 

 

 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 

-Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện. 



 * Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Thời tiết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 

- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “giọt nước tí xíu”. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các hiện tượng tự nhiên (Nắng, mây, mưa,...) 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng 

Vương 

 

- Cho trẻ xem một 

số hình ảnh về các 

hoạt động phù hợp 

theo thời tiết 

Cô và trẻ cùng làm 

tranh truyện “Giọt 

nước tí xíu” 

Bé vận động bài 

hát “Tia nắng hạt 

mưa” 

-Cho trẻ chơi theo ý 

thích. 

-Nhận xét cuối tuần- 

nêu gương. 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 4 

TUẦN 03 – THÁNG 04/2025 (từ ngày 14/04/2025 – đến ngày 18/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN 

TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ và trao đổi nhanh về tình hình của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ 

nhàng ngồi vào bàn. 

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: PTCĐ KHÔNG 

KHÍ   

-ND2: TRẺ LÀM TÂP̣ 

KHÁM PHÁ KHOA HOC̣ 

 

-ND1: BẬT CHỤM 

TÁCH CHÂN - NÉM 

ĐÍCH THẲNG 

ĐỨNG  

-ND2: TRẺ NGHE 

BÀI HÁT “EM BÉ 

VÀ HAṬ MƯA” 

-ND1: ÍCH LỢI CỦA 

KHÔNG KHÍ 

-ND2: BÉ LÀM TÂP̣ 

LÀM QUEN CHỮ 

VIẾT 

 

-ND1: TẬP KỂ 

CHUYỆN “NÀNG 

TIÊN MƯA” 

-ND2: BÉ TẬP KỂ 

LẠI CÂU 

CHUYỆN “NÀNG 

TIÊN MƯA” 

-ND1: BÉ KHẢM 

ĐẬU 

-ND2: BÉ LÀM VỞ 

THỰC HÀNH KỸ 

NĂNG VẬN 

ĐỘNG TINH 
 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 

- -Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân 

công thực hiện. 



 * Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Thời tiết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “giọt nước tí xíu”. 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các hiện tượng tự nhiên (Nắng, mây, mưa,...) 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện với trẻ giúp 

trẻ nhận biết một số 

trường hợp khẩn cấp, 

biết gọi người lớn. 

Đọc thơ “Trời nắng 

– trời mưa” 
Chơi trò chơi “Trời 

nằng - trời mưa” 

Rèn nếp hoạt động 

góc, nếp thu dọn 

đồ chơi khi chơi 

xong vào nơi quy 
định. 

Nhận xét -nêu 

gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 4 

TUẦN 04 – THÁNG 04/2025 (từ ngày 21/04/2025 – đến ngày 25/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN 

TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ và trao đổi nhanh về tình hình của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ 

nhàng ngồi vào bàn. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại hiện tượng trong tự nhiên 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: BẬT TÁCH KHÉP 

CHÂN KẾT HỢP NÉM 

TRÚNG ĐÍCH THẲNG 

ĐỨNG  

-ND2: TRẺ NGHE BÀI 

HÁT "HÒA BÌNH CỦA 

BÉ" 

 

-ND1: DAỴ HÁT 

"CHÁU THƯƠNG 

CHÚ BỘ ĐỘI" 

-ND2: TRẺ LÀM 

TÂP̣ THỰC HÀNH 

KỸ NĂNG VÂṆ 

ĐÔṆG TINH 

-ND1: VẼ SÁNG 

TẠO TỪ BÀN TAY 

-ND2: BÉ LÀM TÂP̣ 

LÀM QUEN CHỮ 

VIẾT 

-ND1 KỂ CHUYỆN 

"SỰ TÍCH HỒ 

GƯƠM"  

-ND2: BÉ TÂP̣ KỂ 

LAỊ CÂU 

CHUYÊṆ "SỰ 

TÍCH HỒ GƯƠM" 

-ND1: GỘP 2 

NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 5 VÀ 

ĐẾM 

-ND2: BÉ LÀM 

TÂP̣ BÉ LÀM 

QUEN VỚI TOÁN 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 
-Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 
thực hiện. 



 * Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Thời tiết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học “giọt nước tí xíu”. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các hiện tượng tự nhiên (Nắng, mây, mưa,...) 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 
- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Xerm clip ca nhạc Bé đọc thơ “Em 

thích làm chú bộ 

đội” 

Hát “Cháu yêu chú 

bộ đội” 

Làm sách chủ đề 

về các hiện tượng 

tự nhiên 

Nhận xét -nêu 

gương cuối tuần 



 


